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	STT
	Môn/HĐGD
	Tên sách
	Tên tác giả 
(chủ biên)
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	Ngữ Văn
	Ngữ Văn lớp 10 tập 1
(Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thành Thi 
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	
	
	Ngữ Văn lớp 10 tập 2
(Chân trời sáng tạo)
	Nguyễn Thành Thi 
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	2
	Toán
	Toán lớp 10
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái
	Đại học 
sư phạm
	 

	
	
	Chuyên đề Toán lớp 10
(Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái
	Đại học 
sư phạm
	 

	3
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh lớp 10
(Global Success)
	Hoàng Văn Vân
	Giáo dục VN &
Global Success
	 

	4
	Lịch Sử
	Lịch Sử lớp 10
(Chân trời sáng tạo)
	[bookmark: _GoBack]Hà Minh Hồng
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	5
	 Vật Lí
	Vật Lí lớp 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	
	
	Chuyên đề Vật Lí lớp 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	6
	Hoá Học
	Hoá Học lớp 10 
(Chân trời sáng tạo)
	Cao Cự Giác
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	7
	Địa Lí
	Địa Lí lớp 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Lê Huỳnh
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	
	
	Chuyên đề Địa Lí lớp 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Lê Huỳnh
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	8
	Tin Học
	Tin Học lớp 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Phạm Thế Long
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	9
	GDQP&AN
	GDQP&AN lớp 10
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thiện Minh
	Đại học 
sư phạm
	 

	10
	GDHN-TN
	Hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp lớp 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Lưu Thu Thuỷ
	Giáo dục 
Việt Nam
	 

	11
	GDTC
	GDTC lớp 10 Bóng chuyền
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Trịnh Hữu Lộc 
	Đại học Sư phạm
	Học sinh học môn GDTC
 nào thì chọn sách đó

	
	
	GDTC lớp 10 Bóng rổ
(Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp 
	Đại học Sư phạm
	

	
	
	GDTC lớp 10 Cầu lông
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Nguyễn Duy Khuyết 
	Đại học Sư phạm
	



